
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901099908

Họ tên : HUỲNH THỊ NGỌC AN

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7904773087

Họ tên : PHẠM HOÀNG BẢO

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901093243

Họ tên : LÊ NGÔ BẢO CHÂU

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7903229536

Họ tên : HUỲNH HỒNG DUYÊN

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7903262195

Họ tên : TRẦN NGỌC ĐÀO

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901099089

Họ tên : Lê Thị Hoa

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7902754216

Họ tên : TRẦN THỊ THANH HUYỀN

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901100176

Họ tên : NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

: Mã thẻ



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901100012

Họ tên : Trương Minh Kiệt

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7903386536

Họ tên : TRIỆU THỊ LỆ

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7903314292

Họ tên : LÊ THỊ KIM LIÊN

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901099219

Họ tên : Nguyễn Thị Mai

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7902754197

Họ tên : NGUYỄN QUANG MINH

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901099309

Họ tên : Nguyễn Đức Hồng Ngọc

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901047737

Họ tên : Nguyễn Võ Bảo Ngọc

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901099394

Họ tên : Nguyễn Thị Kiều Oanh

: Mã thẻ



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7903262196

Họ tên : PHẠM THỊ HOÀNG PHONG

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7902754209

Họ tên : NINH VĂN PHÚC

: Mã thẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TTGDKTTH-HN_PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ 

HỒNG GẤM

THẺ GIÁO VIÊN

7901100312

Họ tên : Cún Thế Quốc

: Mã thẻ


